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1. 





2. Đặt vấn đề
Đề cương chi tiết học phần là một trong những nội dung quan trọng của chương trình đào tạo, đóng góp vào sự hoàn thành chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo. Ngoài ra, đề cương chi tiết học phần còn là cơ sở để viết giáo trình phục vụ việc giảng dạy học phần, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên. Trong học chế tín chỉ, đề cương chi tiết học phần như là “hợp đồng” giữa giảng viên - sinh viên - cơ sở giáo dục đại học, thể hiện dấu ấn của giảng viên đồng thời là một căn cứ để quản lý chất lượng đào tạo. Chương trình đào tạo ngành Luật kinh tế, một chương trình đào tạo mới đang trong quá trình xây dựng đề án mở ngành đào tạo đại học của trường Đại học Mỏ - Địa chất, theo đó Học phần Tiếng Anh pháp lý là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo, cung cấp các kiến thức về ngữ pháp, cấu trúc câu và cấu tạo từ vựng trong tiếng Anh để hiểu và diễn đạt được các kiến thức cơ bản về ngành luật kinh tế và các kỹ năng học thuật hết sức cần thiết để có thể đọc hiểu tài liệu tham khảo hoặc nghe giảng các chủ đề trong lĩnh vực này. Chính vì vậy, việc đề xuất đề cương chi tiết học Tiếng Anh pháp lý đảm bảo tính cấp thiết nhằm đạt được một chương trình đào tạo hoàn chỉnh, tạo cơ sở để hoàn thành chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, giảng dạy, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên, quản lý đào tạo của Nhà trường và giúp sinh viên thuận lợi hơn trong học tập.
3. Cơ sở xây dựng đề cương chi tiết học phần
3.1. Khái niệm về học phần
Theo Quy chế 43 của Bộ GD & ĐT: Học phần là khối lượng kiến thức tương đối trọn vẹn, thuận tiện cho sinh viên tích luỹ trong quá trình học tập. Phần lớn học phần có khối lượng từ 2 đến 4 tín chỉ, nội dung được bố trí giảng dạy trọn vẹn và phân bố đều trong một học kì. Kiến thức trong mỗi học phần phải gắn với một mức trình độ theo năm học thiết kế và được kết cấu riêng như một phần của môn học hoặc được kết cấu dưới dạng tổ hợp từ nhiều môn học. Từng học phần phải được kí hiệu bằng một mã số riêng do trường quy định. Theo đó, có hai loại học phần: học phần bắt buộc và học phần tự chọn.
- Học phần bắt buộc là học phần chứa đựng những nội dung kiến thức chính yếu của mỗichương trình và bắt buộc sinh viên phải tích lũy;
- Học phần tự chọn là học phần chứa đựng những nội dung kiến thức cần thiết, nhưng sinh viên được tự chọn theo hướng dẫn của trường nhằm đa dạng hoá hướng chuyên môn hoặc được tự chọn tuỳ ý để tích luỹ đủ số học phần quy định cho mỗi chương trình.
2.2.  Khái niệm và nội dung của đề cương chi tiết học phần 
Theo Điều 3, Quy chế 43 của Bộ GD & ĐT: Tín chỉ được sử dụng để tính khối lượng học tập của sinh viên. Một tín chỉ được quy định bằng 15 tiết học lí thuyết; 30 - 45 tiết thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận; 45 - 90 giờ thực tập tại cơ sở; 45 - 60 giờ làm tiểu luận, bài tập lớn hoặc đồ án, khoá luận tốt nghiệp. Đối với những học phần lí thuyết hoặc thực hành, thí nghiệm, để tiếp thu được một tín chỉ sinh viên phải dành ít nhất 30 giờ chuẩn bị cá nhân. Như vậy, hình thức tổ chức dạy học trong phương thức tín chỉ quy định hoạt động tự học của người học như là một thành phần bắt buộc trong thời khóa biểu và là một nội dung quan trọng của đánh giá kết quả học tập. Hoạt động dạy - học theo tín chỉ được tổ chức theo ba hình thức:lên lớp, thực hành và tự học. Trong ba hình thức tổ chức dạy học này, hai hình thức đầu được tổ chức có sự tiếp xúc trực tiếp giữa giảng viên và người học (giảng viên giảng bài, hướng dẫn; người học nghe giảng, thực hành, thực tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên,...), hình thức thứ ba có thể không có sự tiếp xúc trực tiếp giữa giảng viên và người học (giảng viên giao nội dung để người học tự học, tự nghiên cứu, tự thực hành và sẵn sàng tư vấn khi được yêu cầu). 
Tùy thuộc tính chất đặc thù của từng học phần (mục tiêu, nội dung học phần) mà có các hình thức tổ chức dạy - học khác nhau. Có những học phần chỉ có một kiểu giờ tín chỉ, nhưng có những học phần có hai hoặc cả ba kiểu giờ tín chỉ. Trong mọi trường hợp, công thức tính cho mỗi học phần là không đổi: 1+ 0 + 2 (học phần thuần lí thuyết); 0+2+1 (học phần thuần thực hành); 0+0+3 (học phần thuần tự học). Ngoài ra, một điểm rất quan trọng, khác biệt với học chế niên chế là trong học chế tín chỉ, hoạt động tự học được kiểm tra, đánh giá thường xuyên thông qua các bài kiểm tra, bài tập, các buổi thảo luận. . . trong suốt cả quá trình học. 
Đề cương chi tiết học phần là bản tóm tắt cung cấp những thông tin cần thiết về học phần như: làm thế nào, ở đâu và khi nào có thể liên hệ được với giảng viên và trợ giảng; một phác thảo về lịch trình tiến độ thực hiện trong học phần; lịch trình kiểm tra và hạn nộp các bài tập, tiểu luận; cách đánh giá điểm học phần; những quy ước cụ thể giữa giảng viên với lớp học,. . . Nói chung, đề cương chi tiết học phần được viết kiểu mô tả và phải được cung cấp cho người học trong buổi học đầu tiên để chắc chắn rằng mục tiêu và phương pháp để thực hiện mục tiêu học phần phải được rõ ràng; đó là nội dung tóm tắt của học phần; được xem là hợp đồng bất thành văn giữa giảng viên và sinh viên, trong đó đưa ra những mục tiêu học tập của môn học, kế hoạch thực hiện để đạt được mục tiêu đó. Theo Đại học Quốc gia Hà Nội, “Đề cương học phần là tài liệu cung cấp những thông tin xung quanh học phần và về học phần cho học viên, trong đó việc mô tả những nội dung giảng dạy và trình tự mà những nội dung này được dạy là hai phần chính yếu”. Theo Đại học Huế, “Đề cương chi tiết học phần là tài liệu chứa những thông tin cần thiết về một học phần cụ thể để các cấp quản lí đào tạo, giảng viên và sinh viên biết để thực hiện quá trình tổ chức giảng dạy và học tập một học phần theo phương thức đào tạo tín chỉ. Đề cương chi tiết học phần do giảng viên biên soạn, Hiệu trưởng các trường duyệt và thông báo cho sinh viên trước khi tổ chức giảng dạy học phần”. Theo Đại học An Giang (2013), “Đề cương chi tiết học phần là bản hợp đồng ghi nhớ giữa giảng viên và sinh viên, trong đó thể hiện toàn bộ kế hoạch giảng dạy và học tập học phần, thông qua đó quá trình dạy và học được tiến hành theo đúng lộ trình đã được đặt ra, nhằm giúp sinh viên nâng cao tính tự học và tự nghiên cứu để đạt kết quả tốt nhất có thể trong học tập”. Theo Đoàn Thị Minh Trinh và các tác giả từ Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh: “Đề cương học phần là một bản mô tả chi tiết, thể hiện đầy đủ và rõ ràng các thông tin về Đề cương chi tiết học phần như mục tiêu học phần, chuẩn đầu ra học phần, nội dung chương trình giảng dạy, cách thức tiến hành chương trình giảng dạy, phương pháp đánh giá, giúp cho giảng viên và sinh viên định hướng quá trình dạy và học của mình để đạt được mục tiêu của học phần”. Và theo Thông tư 08/2011/TT- BGD ĐT ngày 17/2/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục &Đào tạo hướng dẫn biên soạn đề cương chi tiết học phần phải bao gồm các nội dung sau:
- Tên học phần, tổng tín chỉ TC/ĐVHT (số TC/ĐVHT lí thuyết, số TC/ĐVHTthực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận);
- Bộ môn phụ trách giảng dạy;
- Mô tả học phần: trình bày ngắn gọn vai trò, vị trí học phần học phần kiến thức sẽ trang bị cho sinh viên, quan hệ với các học phần khác trong chương trình đào tạo;
- Mục tiêu học phần: nêu mục tiêu cần đạt được đối với người học sau khi học học phần đó (về mặt lí thuyết, thực hành). Cách thức xây dựng như chuẩn đầu ra;
- Nội dung học phần: trình bày các chương, mục trong chương và nội dung khái quát. Trong từng chương ghi số tiết giảng lí thuyết, bài tập, thực hành (hoặc thí nghiệm, thảo luận). Để sinh viên có thể tự học được, cần chỉ rõ để học chương này cần phải đọc những tài liệu thamkhảo nào, ở đâu;
- Phần tài liệu tham khảo: ghi rõ những sách, tạp chí và tư liệu thông tin liên quan đến học phần;
- Phương pháp đánh giá học phần, trong đó quy định số lần kiểm tra, bài tập hoặc tiểu luận, thi, số bài thực hành, trọng số của mỗi lần đánh giá. Chuyển sang đào tạo theo tín chỉ, các cơ sở giáo dục đại học đã xây dựng chuẩn đầu ra và đề cương chi tiết học phần dựa trên mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo đó công bố. Khảo cứu quy định của một số cơ sở giáo dục đại học về xây dựng đề cương chi tiết học phần và đề cương chi tiết học phần đó được công bố trên internet cho thấy: sự khác nhau giữa các đề cương chi tiết học phần này chủ yếu là ở các nội dung về mục tiêu học phần, chuẩn đầu ra, nội dung giảng dạy và tiến trình học tập học phần trong học kì. 
3.  Đề xuất nội dung trong đề cương chi tiết học phần Tiếng Anh pháp lý

	
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  
Tiếng Việt: Tiếng Anh pháp lý
Tiếng Anh: English for Law
Mã số học phần: 
Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-6)
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 25; Bài tập: 20; Bài tập lớn: 0. 
Thực tập: 0; Đồ án: 0; Tự học: 90;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	                                    	Mã giảng viên
1.	
2.	
2.2. Bộ môn: Kinh tế cơ sở
2.3. Khoa: Kinh tế - QTKD
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: Lý luận nhà nước và pháp luật, tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2
3.2. Môn học học trước: Nhập môn Luật Kinh tế, Luật thương mại; pháp luật về chủ thể kinh doanh
4. Mục tiêu của học phần 
Mục tiêu học phần
Học phần, cung cấp cho sinh viên những kiến thức về ngữ pháp, cấu trúc câu và cấu tạo từ vựng trong tiếng Anh để hiểu và diễn đạt được các kiến thức cơ bản về ngành luật kinh tế và các hoạt động liên quan đến luật kinh tế. Ngoài ra, sinh viên sẽ được cung cấp kỹ năng học thuật hết sức cần thiết như: cách ghi chú và nghe hiểu bài giảng; cách phát biểu trình bày ý kiến của mình tại các cuộc thảo luận và hội thảo; hoặc cách tóm tắt những ý chính từ các bài giảng hoặc các văn bản với chủ đề về pháp luật, sinh viên có thể sử dụng và phát triển vốn từ vựng ngành Luật kinh tế để có thể đọc hiểu tài liệu tham khảo hoặc nghe giảng các chủ đề trong lĩnh vực này. 
4.1 Kiến thức (Trình bày những kiến thức mong muốn sinh viên tích lũy được sau khi hoàn thành học phần?)
4.1.1. Những kiến thức cơ bản về ngữ pháp tiếng Anh. 
4.1.2. Những kiến thức chung về pháp luật kinh tế
4.1.3. Những kiến thức về và hợp đồng kinh doanh và hợp đồng lao động
4.1.4. Những kiến thức về luật quốc tế
4.2 Kỹ năng (Trình bày những kỹ năng cứng và kỹ năng mềm mong muốn sinh viên tích lũy được sau khi hoàn thành học phần?)
4.2.1. Kỹ năng vận dụng các kiến thức đã học vào giải quyết các vấn đề liên quan; 
4.2.2. Kỹ năng làm việc nhóm;
4.2.3. Tìm kiếm tài liệu tổng hợp, phân tích tài liệu.
4.3 Chuẩn đầu ra học phần
Sau khi hoàn thành việc học học phần này, sinh viên có thể:
1. Hiểu và vận dụng được được những kiến thức cơ bản về ngữ pháp tiếng Anh trong quá trình đọc tài liệu và trình bày những nội dung liên quan đến luật kinh tế;
2. Hiểu và vận dụng được những kiến thức chung về pháp luật
3. Hiểu và vận dụng được những kiến thức liên quan đến pháp luật về hợp đồng kinh doanh và hợp đồng lao động
4. Hiểu và vận dụng được những kiến thức liên quan đến pháp luật quốc tế.
Các chuẩn đầu ra học phần trên phù hợp với các chuẩn đầu ra chương trình như sau:
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5. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần Tiếng Anh pháp lý sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức ngữ pháp và vốn thuật ngữ chuyên ngành luật kinh tế như pháp luật về  nhân quyền, pháp luật về hợp đồng và pháp luật về lao động…. Ngoài ra, học phần sẽ cung cấp cho người học những kỹ năng tìm, đọc tài liệu và diễn đạt các vấn đề liên quna đến lĩnh vực luật kinh tế.  
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Unit 1
	Law and Order
	4
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.1

	Unit 2
	 Landmarks in Law
	4
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.1

	Unit 3
	Crimes and Civil Wrongs
	4
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.3

	Unit 4
	Computers in Law  
	4
	4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.3

	Unit 5
	Theft 1
	4
	4.1.1, 4.1.2; 4.2.2; 4.2.3

	Unit  6
	Theft 2
	4
	4.1.1, 4.1.2; 4.2.2; 4.2.3

	
	KIỂM TRA GIỮA KỲ
	1
	4.1.1; 4.1.2; 4.2.1,4.2.3.

	Unit 7
	 Contract Law 1
	4
	4.1.1, 4.1.3, 4.2.1

	Unit 8
	Contract Law 2
	4
	4.1.1, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.3

	Unit 9
	Employment Law
	4
	4.1.1, 4.1.3, 4.2.1, 4.2.3

	Unit 10
	International Law  
	4
	4.1.1, 4.1.4, 4.2.1, 4.2.3

	Unit 11
	Human Right Law
	4
	4.1.1, 4.1.4, 4.2.1, 4.2.3



7. Phương pháp giảng dạy (Trình bày các phương pháp giảng dạy được áp dụng giảng dạy học phần)
Giảng dạy lý thuyết kết hợp ví dụ và bài tập minh họa
Trình bày thảo luận theo chủ đề được giao
8. Nhiệm vụ của sinh viên (Trình bày các nhiệm vụ sinh viên phải thực hiện)
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
Hoàn thành đầy đủ 100% giờ bài tập và có báo cáo kết quả.
Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	50%

	2
	Điểm tự học
	- Làm phiếu chuẩn bị
	50%

	3
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	- Kiểm tra viết (60 phút)
	30%

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết  (60 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết 
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2 Cách tính điểm
Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
9.3 Các đánh giá trên nhằm kiểm tra việc đạt các chuẩn đầu ra học phần sau:
	
CĐR học phần
	Bài tập 
	Kiểm tra giữa kỳ 
	Tham gia học tập
	Thi cuối kỳ

	1
	X 
	X 
	X 
	X 

	2
	X 
	X 
	X 
	X 

	3
	X 
	 
	X 
	X 

	4
	X 
	
	X 
	X 


10. Tài liệu học tập
10.1 Tài liệu chính
[bookmark: _Hlk82190570][1] Walenn, J. (2008). English for Law in Higher Education Studies. Reading: Garnet Education. 
10.2 Tài liệu tham khảo
	
[2]. Andrew Frost, A. (2009). English for Legal Professionals. Express Series. Oxford: Oxford University Press. 
[3]. Widdowson, R. (2010). Market Leader - Business Law. Harlow: Pearson Longman


11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Bài
	Nội dung
	LT (tiết)
	BT
(tiết)
	TH
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	 Unit 1.Law and Order
	6
	2
	0
	+ Tài liệu [1] unit 1 
 + Tài liệu [3]: Unit 1

	
	Unit 2.	 Landmarks in Law
	6

	2
	0
	+ Tài liệu [1] Unit 2; 
+ Tài liệu [2]: Unit 4

	
	Unit 3. Crimes and Civil Wrongs
	6

	2
	0
	+ Tài liệu [1] Unit 3; 
+ Tài liệu [2]: Unit 4

	2
	Unit 4.	Computers in Law  
	6

	2
	0
	+ Tài liệu [1] Unit 4 
+ Tài liệu [2] Unit 4

	3
	Unit  5. Theft 1
	6

	2
	0
	+ Tài liệu [1] Unit 5; 
+ Tài liệu [2] Unit 6

	4
	Unit 6.	Theft 2
	6

	2
	0
	+ Tài liệu [1]: Unit 6
+ Tài liệu [2]: Unit 6

	5
	Unit 7. Contract Law 1
	6

	2
	0
	+ Tài liệu [1]: Unit 7
+ Tài liệu [3]: Unit 13

	
	Unit 8. Contract Law 2
	6

	2
	0
	+ Tài liệu [1]: Unit 8
+ Tài liệu [3]: Unit 14

	
	Unit 9. Employment Law
	6

	2
	0
	+ Tài liệu [1]: Unit 9
+ Tài liệu [2]: Unit 2

	
	Unit 10. International Law  
	6

	2
	0
	+ Tài liệu [1]: Unit 10
+ Tài liệu [3]: Unit 18

	
	Unit 11. Human Right Law
	6

	2
	0
	+ Tài liệu [1]: Unit 11
+ Tài liệu [2]: Unit 2



	
TRƯỞNG KHOA
(Ký và ghi rõ họ tên)
	TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)
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